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Câu 1: Vật chất và ý thức, mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức là nội dung nghiên cứu của bộ phận nào của Chủ nghĩa Mác-Lênin?
A. Triết học Mác-Lênin
B. Kinh tế chính trị Mác-Lênin
C. Chủ nghĩa xã hội khoa học
D. Tuyên ngôn Đảng cộng sản
Câu 2: Trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin, bộ phận nào nghiên cứu những quy luật chính trị- xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát triển của hình thái kinh tế- xã hội cộng sản chủ nghĩa?
A. Triết học Mác-Lênin
B. Kinh tế chính trị Mác-Lênin
C. Chủ nghĩa xã hội khoa học
D. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
Câu 3: Quy luật nào của chủ nghĩa duy vật biện chứng vạch ra nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng?
A. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập
B. Quy luật chuyển hóa từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại
C. Quy luật phủ định của phủ định
D. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất
Câu 4: Theo Ph. Ănghen, có những hình thức vận động cơ bản nào của vật chất?
A. Vận động cơ học, vận động hóa hóa, vận động lý học, vận động sinh học, vận động xã hội.
B. Vận động xã hội.
C. Vận động cơ học, vận động hóa hóa, vận động lý học, vận động sinh học.
D. Vận động cơ học và vận động hóa học.
Câu 5: Chọn đáp án đúng nhất?
A. Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán.
B. Hàng hóa là sản phẩm để trao đổi mua bán với người khác.
C. Hàng hóa là sản phẩm được bán trên thị trường.
D. Hàng hóa là sản phẩm của lao động để thỏa mãn nhu cầu của con người.
Câu 6: Chủ nghĩa Mác - Lênin có những bộ phận cấu thành nào?
A. Kinh tế chính trị Mác – Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học.
B. Triết học Mác – Lênin.
C. Triết học Mác – Lênin và Kinh tế chính trị Mác – Lênin.
D. Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học.
Câu 7: Quy luật nào vạch ra khuynh hướng vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng?
A. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập (quy luật mâu thuẫn).
B. Quy luật chuyển hóa từ sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại (quy luật lượng - chất).
C. Quy luật phủ định của phủ định.
D. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
Câu 8: Toàn bộ những quan điểm tư tưởng chính trị, pháp quyền, đạo đức, nghệ thuật, tôn giáo... và những thiết chế tương ứng như nhà nước, đảng phái, giáo hội..., đươc hình thành trên cơ sở hạ tầng nhất định và phản ánh cơ sở hạ tầng đó, được gọi là gì?
A. Kiến trúc thượng tầng
B. Lực lượng sản xuất
C. Quan hệ sản xuất
D. Phương thức sản xuất
Câu 9: Một bộ phận của giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không được gọi là gì?
A. Giá trị của hàng hóa
B. Giá trị thặng dư
C. Giá trị sử dụng của hàng hóa
D. Giá cả của hàng hóa
Câu 10: Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, cách thức tiến hành sản xuất vật chất trong một giai đoạn lịch sử nhất định được gọi là gì?
A. Lực lượng sản xuất
B. Quan hệ sản xuất
C. Phương thức sản xuất
D. Cơ sở hạ tầng
Câu 11: Phạm trù nào dùng để chỉ sự quy định, sự tác động qua lại, sự chuyển hóa lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng hay giữa các mặt của một sự vật, của một hiện tượng trong thế giới?
A. sự chuyển hóa
B. quan hệ
C. Mối liên hệ
D. sự liên quan
Câu 12: Theo chủ nghĩa Mác - Lênin, lao động xã hội cần thiết của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa được gọi là?
A. Giá trị của hàng hóa
B. Giá trị thặng dư
C. Giá trị sử dụng của hàng hóa
D. Giá cả của hàng hóa

Câu 13: Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, phương thức tồn tại của mọi dạng vật chất là gì?
A. không gian và thời gian
B. không gian
C. thời gian
D. vận động
Câu 14: Hoạt động nào của con người được coi là cơ bản nhất và là cơ sở của đời sống xã hội?
A. Hoạt động chính trị.
B. Hoạt động khoa học thực nghiệm.
C. Hoạt động sản xuất của cải vật chất.
D. Hoạt động nghệ thuật, thể thao.
Câu 15: Phạm trù nào trong chủ nghĩa duy vật lịch sử thể hiện mối quan hệ giữa con người và tự nhiên trong quá trình sản xuất?
A. Phương thức sản xuất
B. Quan hệ sản xuất
C. Lực lượng sản xuất
D. Tư liệu sản xuất
Câu 16: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, lực lượng sản xuất bao gồm:
A. Người lao động và tư liệu sản xuất
B. Người lao động và công cụ lao động
C. Người lao động và đối tượng lao động
D. Tư liệu sản xuất và đối tượng lao động
Câu 17: Quan hệ sản xuất sẽ thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất khi nào?
A. Khi quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
B. Khi quan hệ sản xuất lạc hậu hơn so với lực lượng sản xuất
C. Khi quan hệ sản xuất tiến bộ hơn so với lực lượng sản xuất
D. Khi quan hệ sản xuất ưu việt hơn lực lượng sản xuất
Câu 18: Phạm trù nào thể hiện mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất?
A. Phương thức sản xuất
B. Quan hệ sản xuất
C. Lực lượng sản xuất
D. Tư liệu sản xuất
Câu 19: Theo chủ nghĩa Mác, thời kỳ có sự cải biến cách mạng sâu sắc, toàn diện từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản là thời kỳ nào?
A. thời kỳ quá độ
B. thời kỳ khủng hoảng
C. thời kỳ cách mạng
D. thời kỳ đấu tranh giải phóng
Câu 20: Điền vào chỗ trống để có nội dung đúng: Giá trị của hàng hóa là ….…. của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.
A. tiền đầu tư
B. lao động xã hội cần thiết
C. máy móc, nhà xưởng
D. lao động
Câu 21: Giai cấp nào là giai cấp không có tư liệu sản xuất, họ phải bán sức lao động cho nhà tư bản, trở thành người làm thuê và bị bóc lột giá trị thặng dư?
A. Tư sản
B. Công nhân
C. Địa chủ
D. Nông dân

Câu 22: "Sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở hao phí sức lao động xã hội cần thiết" Đây là nội dung của quy luật:
A. Gíá trị
B. Sản xuất
C. Kinh tế
D. Mua bán
Câu 23: Trong quá trình lao động, sức lao động tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó, phần giá trị dôi ra so với giá trị sức lao động là giá trị thặng dư, đây là thuộc tính nào của hàng hóa sức lao động?
A. Giá trị
B. Giá trị sử dụng
C. Thời gian lao động xã
D. Giá trị trao đổi
Câu 24: Bản chất của thế giới theo quan điểm của triết học Mác-Lênin là:
A. Ý thức
B. Tinh thần
C. Vật thể
D. Vật chất
Câu 25: Nguyên tắc thực hiện phân phối trong xã hội cộng sản chủ nghĩa là gì?
A. Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
B. Làm theo năng lực, hưởng theo hiểu quả công việc
C. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động
D. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
Câu 26: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, mọi xung đột trong lịch sử phát triển của xã hội loài người xét đến cùng đều bắt nguồn từ mâu thuẫn chủ yếu nào trong các mâu thuẫn dưới đây?
A. Mâu thuẫn về lợi ích giữa những tập đoàn người trong xã hội
B. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
C. Mâu thuẫn về hệ tư tưởng
D. Mâu thuẫn giữa các giai cấp
Câu 27: Học thuyết nào của C.Mác đã vạch rõ bản chất bóc lột của xã hội tư bản?
A. Học thuyết chủ nghĩa duy vật lịch sử
B. Học thuyết giá trị thặng dư
C. Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội
D. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
Câu 28: Vì sao hàng hóa có hai thuộc tính là giá trị và giá trị sử dụng?
A. Vì lao động sản xuất hàng hóa có tính chất hai mặt
B. Vì có hai loại lao động là lao động trừu tượng và lao động cụ thể
C. Vì hàng hóa được trao đổi trên thị trường
D. Vì hàng hóa là sản phẩm lao động của con người
Câu 29: Trong quá trình lao động, sức lao động tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó, phần giá trị dôi ra so với giá trị sức lao động là giá trị thặng dư, đây là thuộc tính nào của hàng hóa sức lao động?
A. Giá trị
B. Giá trị sử dụng
[bookmark: _GoBack]C. Thời gian lao động xã hội cần thiết
D. Giá trị trao đổi
Câu 30: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử, khi phương thức sản xuất cũ mất đi, phương thức sản xuất mới ra đời thì sẽ dẫn đến sự ra đời của:
A. Hệ thống các doanh nghiệp mới
B. Hệ thống công cụ, máy móc sản xuất mới
C. Ra đời công nghệ mới
D. Chế độ xã hội mới


